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      Họ và Tên:        
 

Ngày    tháng năm    
 

Bài Làm Tại Nhà #4 
Bài Số 12 – Gi 

 
I.  Em hãy tập đánh vần và viết mỗi chữ sau đây 3 lần, sau đó học thuộc 

lòng nghĩa tiếng Anh. [Practice spelling, then write each word 3 times 
on the spaces given and memorize the English meaning of the words.] 

 
1. Gia đình – family, household  

 
            

 

2. Giá – price, cost, bean sprouts 

 
            

 

3. Già – old, aged 

 
            

 

4. Giả bộ / Giả vờ – to pretend 

 
            
 

5. Giã – to crush, to pound 
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6. Giã từ – to take leave of, good-bye 

 

            
 

7. Gió – wind 

 

            
 

8.  Giờ - hour, time, o’clock 

 

            
 

9. Giỏ – basket 

 

            
 

10. Giỗ tổ – anniversary day of ancestors 

 

            
 

11.  Giữ – to keep, to guard 
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II.  Em hãy tập đặc câu với những từ sau đây 
 

1. gia đình 
 
              

 
2. già 

 
              
 
3. giá 
 
              
 
4. gió 

 
              
 
5. giỏ 
 
              
 


